CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

CUỘC THI TRƯỜNG HỌC KHÔNG MA TÚY
1. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, chất hướng thần là gì?
A. Là chất hóa học làm thay đổi chức năng não và dẫn đến sự thay đổi trong nhận thức, tâm trạng, ý thức, nhận thức hoặc hành vi.

B. Là chất có tác dụng chữa các rối loạn tâm thần, trầm cảm, lo âu, hoảng sợ…

C. Là chất gây nghiện bị cấm sử dụng
D. Là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

Đáp án đúng: D (Khoản 3, Điều 2, Luật Phòng, chống ma túy)
2. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, người sử dụng trái phép chất ma túy là gì?

A. Là người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.
B. Là người sử dụng chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma tuý do Chính phủ ban hành

C. Là người tiêm chích ma túy
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Đáp án đúng: A (Khoản 10, Điều 2, Luật Phòng, chống ma túy) 

3. Cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 là gì?

A. Là quá trình điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần cho người sử dụng trái phép chất ma túy giúp họ không còn phụ thuộc vào chất ma túy
B. Là quá trình kết hợp sử dụng thuốc với các biện pháp tâm lý và các biện pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng theo phác đồ của Bộ Y tế.
C. Là quá trình trị liệu làm cho người nghiện không còn lên cơn nghiện ma túy
D. Là quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội, giúp người nghiện ma túy dừng sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, phục hồi thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để chấm dứt việc sử dụng trái phép các chất này.

Đáp án đúng: D (Khoản 13, Điều 2, Luật Phòng, chống ma túy)
4. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, có bao nhiêu hành vi bị cấm liên quan đến ma túy?

A. 10 hành vi

B. 12 hành vi

C. 14 hành vi

D. 15 hành vi

Đáp án đúng: B (Điều 5, Luật Phòng, chống ma túy)
5. Phòng, chống ma túy là trách nhiệm của ai?

A. Trách nhiệm của cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan

B. Trách nhiệm của người lớn

C. Trách nhiệm của cơ quan Nhà nước.

D. Trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

Đáp án đúng: D

6. Mỗi cá nhân có trách nhiệm gì trong công tác phòng, chống ma túy?

A. Tuyên truyền, giải thích tới người thân trong gia đình, người thân về tác hại và hiểm họa của ma túy.

B. Tuyệt đối không sử dụng chất ma túy dù chỉ một lần

C. Tố giác kịp thời đến cơ quan chức năng các hành vi nghi ngờ mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

D. Tất cả các đáp án trên

Đáp án đúng: D
7.  Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm gì?
A. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện

B. Tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn 

C. Nộp chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy theo quy định 

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

8. Hành vi trồng 500 – 3.000 cây thuốc phiện, cây cooca, cây cần sa hoặc các khác có chứa chất ma túy thì chịu hình thức xử lý?
A. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

C. Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

D. Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm

Đáp án đúng: C (Điểm c, Khoản 1, Điều 247, Bộ luật hình sự)

9. Người trồng cây thuốc phiện, cây cooca, cây cần sa hoặc cây khác có chứa chất ma túy được miễn trách nhiệm hình sự khi?

A. Tự nguyện phá bỏ, giao nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi thu hoạch.

B. Dùng để làm thuốc chữa bệnh

C. Dùng để làm thực phẩm

D. Dùng để làm cây cảnh

Đáp án đúng: A (Khoản 4, Điều 247, Bộ luật hình sự)

10. Hành vi tàng trữ 0,1 gam ma túy heroin hoặc cocain, Methamphetamine (ma túy “đá”), Amphetamine (hồng phiến), MDMA (thuốc lắc) chịu hình phạt như thế nào?

A. Xử phạt hành chính từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

B. Từ 01 năm đến 03 năm tù
C. Từ 01 năm đến 05 năm tù

D. Từ 02 năm đến 07 năm tù

Đáp án đúng: C (Điểm c, khoản 1, Điều 249, Bộ luật hình sự)
11. Hành vi cung cấp địa điểm, phương tiện cho người khác sử dụng, tàng trữ, mua, bán trái phép chất ma túy bị xử lý thế nào?
A. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ  50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

C. Phạt  cải tạo không giam giữ 06 tháng đến 01 năm

D. Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

Đáp án đúng: A (điểm a, khoản 5, Điều 23, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình)
12. Phòng, chống ma túy gồm những nội dung nào sau đây? 

A. Phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy

B. Ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy

C. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

D. Cả ba phương án trên

Đáp án đúng: D

13. Thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là bao lâu?

A. Từ đủ 03 tháng đến 06 tháng

B. Từ đủ 03 tháng đến 09 tháng 

C. Từ đủ 06 tháng đến 12 tháng 
D. Từ đủ 06 tháng đến 09 tháng 
Đáp án đúng: C
14. Người không có nơi cư trú ổn định thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện ở đâu?

A. Tại gia đình, cộng đồng

B. Tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập

C. Tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

D. Tất cả các địa điểm trên

Đáp án đúng: B
15. Người bị quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi khi tiếp tục đi học ở các bậc học phổ thông tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thì được hưởng chính sách gì?

A. Được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

B. Được cấp học bổng du học

C. Được miễn thi tốt nghiệp

D. Như học sinh bình thường, không có chính sách riêng

Đáp án đúng: A

16. Hành vi lôi kéo người dưới 13 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy thì bị xử phạt như thế nào?
A. Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

B. Phạt tù từ 10 năm đến 15 năm

C. Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm

D. Phạt tù chung thân

Đáp án đúng: B (điểm c, khoản 3, Điều 258, Bộ luật hình sự)
17. Chất nào dưới đây không thuộc nhóm chất ma túy?

A. Nhựa cây thuốc phiện.

B. Thảo quả khô.

C. Cần sa thảo mộc.

D. Heroine và ma túy đá.

Đáp án đúng: B

Thảo quả là một loại thảo mộc có vị cay nóng, mùi thơm, thường được sử dụng trong ẩm thực và làm thuốc chữa bệnh. Thảo quả không thuộc nhóm chất ma túy.

18. “Chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng” - đó là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Chất gây nghiện.

B. Chất hướng thần.

C. Chất an thần.

D. Chất giảm đau.

Đáp án đúng là: A
- Chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

19. Hình ảnh dưới đây phản ánh chất ma túy nào?

A. Cây cần sa.

B. Lá Khat.

C. Cây Cát đằng.

D. Cây thuốc phiện.

Đáp án đúng: D

Hình ảnh trên phản ánh về cây thuốc phiện.

20. Dựa vào nguồn gốc, chất ma túy được phân chia thành mấy loại?
A. 2 loại.
B. 3 loại.
C. 4 loại.
D. 5 loại.
Đáp án đúng: B

Dựa vào nguồn gốc, chất ma túy được phân chia thành 3 loại là: ma túy có nguồn gốc tự nhiên; ma túy bán tổng hợp và ma túy tổng hợp.

20. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tác hại của ma túy đến gia đình người nghiện ma túy?
A. Làm tiêu tốn tài sản gia đình

B.Người thân luôn trong trạng thái lo âu, mặc cảm.

C. Thường có xung đột, cãi vã; ảnh hưởng đến giống nòi.

D. Gia đình hạnh phúc, mọi thành viên yêu thương nhau hơn.

Đáp án đúng: D

- Tác hại của ma túy đối với gia đình người nghiện ma túy:

+ Làm tiêu tốn tài sản gia đình

+ Người thân trong gia đình luôn trong trạng thái lo âu, mặc cảm vì có người nghiện;

+ Thường có xung đột, cãi vã, đánh chửi, ảnh hưởng đến giống nòi,...

21. Ma túy gây tác hại như thế nào đối với trật tự an toàn xã hội?

A. Làm gia tăng số người nhiễm HIV/AIDS.

B. Tăng chi phí cho công tác phòng chống ma túy.

C. Suy giảm chất lượng nguồn nhân lực lao động.

D. Suy giảm các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mại dâm.

Đáp án đúng: A

- Tác hại của ma túy đối với trật tự an toàn xã hội:

+ Người nghiện ma tuý có thể gây nên các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp của, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, giết người…

+ Làm gia tăng số người nhiễm HIV/AIDS

+ Gia tăng các tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm,...

22. Người nghiện ma túy thường

A. bị rối loạn về tâm lí, thể chất và nhân cách.

B. dễ dàng từ bỏ ma túy và không bị tái nghiện.

C. chăm lo vệ sinh cá nhân do ưa thích sạch sẽ.

D. dễ dàng làm chủ được hành vi của mình.

Đáp án đúng là: A
Người nghiện ma túy thường bị rối loạn về tâm lí, thể chất và nhân cách, rất khó từ bỏ ma túy và dễ bị tái nghiện ma túy.

23. Để không đi vào con đường nghiện ma túy, học sinh cần chú ý điều gì?

A. Cảnh giác trước những đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc.

B. Chỉ dùng thử chất ma túy một lần duy nhất để biết.

C. Buông thả bản thân khi đã mắc nghiện ma túy.

D. Thụ động trong việc bảo vệ bản thân.

Đáp án đúng là: A
Để không đi vào con đường nghiện ma túy, học sinh cần chú ý:

- Tuyệt đối không được dùng thử các chất ma túy.

- Cảnh giác trước những đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc.

- Từ chối lời mời, rủ rê của người khác về việc sử dụng chất ma túy.

- Chủ động bảo vệ bản thân

- Quyết tâm cai nghiện ma túy khi mắc nghiện.

24. Khi phát hiện bạn bè hoặc người thân có hành vi sử dụng chất ma túy, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?

A. Đề nghị bạn/ người thân cho mình sử dụng thử một lần để biết cảm giác.

B. Im lặng và không quan tâm vì việc đó không ảnh hưởng gì tới mình.

C. Nhanh chóng báo cáo thông tin tới cơ quan chức năng gần nhất.

D. Tuyệt đối che dấu thông tin để bảo vệ người thân, bạn bè.

Đáp án đúng: C

Khi phát hiện bạn bè hoặc người thân có hành vi sử dụng chất ma túy, em nên nhanh chóng báo cáo thông tin tới cơ quan chức năng gần nhất, để lực lượng chức năng kịp thời có biện pháp xử lí.

25. Gần đây, X thấy anh trai gieo trồng cây lạ trong vườn và chăm sóc rất cẩn thận. X tò mò muốn biết anh trồng cây gì nên nhiều lần gặng hỏi nhưng anh không trả lời, anh chỉ nói rằng những cây đó bán được rất nhiều tiền. Cảm thấy nghi ngờ, X đã lên internet tìm hiểu và phát hiện những cây mà anh trai đang trồng rất giống cây cần sa - một loại cây dùng để điều chế ma túy. X khuyên anh không nên trồng loại cây đó và cần tới cơ quan công an để đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Theo em, trong tình huống trên, những nhân vật nào đã vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy ?

A. X và anh trai của X.

B. Không có nhân vật nào.

C. Bạn X.

D. Anh trai của X.

Đáp án đúng là: D
Trong trường hợp trên: anh trai của X đã vi phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội vì đã trồng cây cần sa - đây là một loại cây có chứa chất gây nghiện.

26. Bà K vô tình phát hiện con trai mình là anh T có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, vì “thương con”, không muốn con trai vướng vào vòng lao lí, nên bà K đã bao che, không tố giác hành vi của anh T.

Theo em, trong tình huống trên, nhân vật nào đã vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy ?

A. Anh T.

B. Bà K.

C. Anh T và bà K.

D. Không nhân vật nào vi phạm.

Đáp án đúng là: C
Trong tình huống trên:

+ Anh T vi phạm pháp luật vì đã mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

+ Bà K cũng vi phạm pháp luật vì đã bao che, không tố giác hành vi vi phạm của con trai.

27. Ông A mở cửa hàng bán cà phê nhưng lợi dụng để bán cả ma túy. Thấy C đang là học sinh THPT, lại ham chơi, hay bỏ học nên ông A đã dụ dỗ C sử dụng chất ma túy. Sau khi thấy C nghiện, ông A đã ép buộc C phải đi vận chuyển ma túy giúp ông ta. K là bạn thân của C, thấy C có nhiều biểu hiện lạ, K đã bí mật theo dõi C. Sau khi phát hiện sự việc, K đã nhanh chóng báo cáo thông tin tới cơ quan công an.

Theo em, trong trường hợp trên, nhân vật nào không vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy?

A. Ông A.

B. Bạn C.

C. Bạn K.

D. Bạn C và bạn K.

Đáp án đúng là: C
Trong trường hợp trên, bạn K không vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy. Ông A và bạn C đều vi phạm pháp luật vì đã: tàng trữ, sử dụng, mua bán và vận chuyển trái phép chấ ma túy.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 10 Kết nối tri thức có

28. Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy bị phạt tù từ:
A. 1 năm đến 3 năm
B. 2 năm đến 5 năm
C. 2 năm đến 7 năm   .
D. 3 năm đến 7 năm
Đáp án đúng: C
29. Học sinh đang học, khi thử nước tiểu khẳng định dương tính và đã vi phạm đến lần thứ 3 thì bị xử lý kỷ luật:
A. Cho nghỉ học một năm
B. Buộc thôi học   .
C. Buộc thôi học, đưa vào trường giáo dưỡng cai nghiện
D. Xử lý theo pháp luật
 Đáp án đúng: B
30. Đối với học sinh, sinh viên mới phát hiện sử dụng ma túy lần đầu, khi thử nước tiểu khẳng định dương tính, bị xử lý kỷ luật:
A. Cho nghỉ  học 01 tháng, giao gia đình quản lý
B. Cho nghỉ  học 03 tháng, giao gia đình quản lý
C. Cho nghỉ  học 01 học kỳ, giao gia đình quản lý .
D. Cho nghỉ  học 01 năm, giao gia đình quản lý
 Đáp án đúng: C
